
Huyết thanh kháng Virus 
Viêm gan B

Lao

Viêm gan B trẻ em

Viêm gan B trẻ em

6 in 1: Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, 
Bại liệt, Hib và Viêm gan

Ý 2.200.000

Việt
Nam

100.000

Việt
Nam

150.000

Cuba 150.000

Bỉ 1.000.000

PHÒNG BỆNH Xuất xứ

Tiêu chảy do Virus

Các bệnh do Phế cầu 10

Các bệnh do Phế cầu 13

Cúm

Cúm

Bỉ 880.000

Bỉ 1.037.000

Bỉ 1.300.000

Hà Lan 360.000

Hàn
Quốc

300.000

ImmunoHbs

BCG (lọ 1ml)

Gene-Hbvax 0.5 ml

Heberbiovac HB 
10 mcg

Infanrix Hexa (6 in 1)

TÊN VẮC -XIN

Rotarix

Synflorix

Prevenar 13

Influvac Tetra 0.5 ml

GCFlu 0.5 ml

Giá bán

DANH MỤC VẮC-XIN

Lưu ý: Giá có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm tuỳ thuộc vào giá thuốc



Viêm màng não mô cầu BC

Sởi

Sởi - Quai bị - Rubella

Viêm não Nhật Bản

Thuỷ đậu

Cuba 280.000

Việt
Nam 180.000

Mỹ 300.000

Thái Lan 700.000

990.000

PHÒNG BỆNH Xuất xứ

Huyết thanh kháng độc tố uốn ván

Phòng Uốn ván

Viêm gan B người lớn

Ung thư cổ tử cung & U nhú bộ phận
sinh dục, Sùi mào gà

Việt
Nam

100.000

Việt
Nam 105.000

Cuba 200.000

Mỹ 1.790.000

VA-Mengoc-BC

MVVAC 
(0.5 ml)

MMR II (3 in 1)

Imojev

Varivax

TÊN VẮC -XIN

SAT

VAT

Heberbiovac HB 20
mcg

Gardasil 0.5ml 
(4 chủng)

Giá bán

DANH MỤC VẮC-XIN

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Kei Mei Kai - Dĩ An: 26/14 Kp. Bình Đường 2, 

P. An Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương | ĐT:  082 884 59 59

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Kei Mei Kai - Thuận An: 344B Đường BH22, 

KP. Đồng An, P. Bình Hòa, Tp.Thuận An, Bình Dương | ĐT: 0326 40 61 61

Phòng khám Hoàn Hảo Kei Mei Kai - Thủ Đức: 01B Đường Hoàng Hữu Nam, 

KP. Mỹ Thành, P. Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, TPHCM | ĐT: 0336 61 61 77

HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO KEI MEI KAI: 

hoanhao-hospital.com

info@hoanhao-keimeikai.vn 

082 884 5959 

Mỹ


